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TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1492/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 17 tháng 09 năm 2018


 

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 129/TTr-STC ngày 14/9/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 29 trong tổng số 33 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Trong đó, có tổng số 31 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh mục).
Điều 2. Phê duyệt, chuẩn hóa Danh mục 03 thủ tục hành chính cấp huyện (thủ tục hành chính cấp xã không có phát sinh) trong lĩnh vực Tài chính (kèm theo danh mục).
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của từng địa phương giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau ban hành quyết định công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính (đã được phê duyệt, chuẩn hóa tại Điều 2 Quyết định này) (i) thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và (ii) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2018.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định tại khoản 2, Điều 32 Luật Bưu chính ngày 17/6/2010; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Trần Văn Trung (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX, CCHC (Đ127, VIC);
- Lưu: VT, M.A70/9.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi


 

PHÊ DUYỆT, CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1492/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	CẤP HUYỆN

	I.1
	Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

	1.
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

	2.
	Mua quyển hóa đơn

	3.
	Mua hóa đơn lẻ


Tổng cộng có 03 thủ tục hành chính cấp huyện./.
 

DANH MỤC
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH CÓ TIẾP NHẬN VÀ KHÔNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1492/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thủ tục hành chính

	
	
	Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
	Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	I
	CẤP TỈNH
	31
	02
	29
	04

	I.1
	Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

	1.
	Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	X
	 
	X
	 

	2.
	Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
	X
	 
	X
	 

	3.
	Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
	X
	 
	X
	 

	4.
	Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

	5.
	Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/8/2018
	Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/8/2018
	Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/8/2018
	Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/8/2018
	Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

	6.
	Thẩm định dự toán chi ngân sách
	X
	 
	 
	X

	7.
	Thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản và các dự án, gói thầu từ nguồn sự nghiệp mang tính chất đầu tư
	 
	X
	 
	X

	8.
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	X
	 
	X

	I.1
	Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

	9.
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	X
	 
	 
	X

	I.1
	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
	Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

	10.
	Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng
	X
	 
	X
	 

	11.
	Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc
	X
	 
	X
	 

	12.
	Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
	X
	 
	X
	 

	13.
	Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
	X
	 
	X
	 

	14.
	Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ của doanh nghiệp phải thực hiện di dời
	X
	 
	X
	 

	15.
	Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
	X
	 
	X
	 

	16.
	Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 07/8/2017
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 07/8/2017
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 07/8/2017
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 07/8/2017
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

	17.
	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
	X
	 
	X
	 

	18.
	Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/10/2017
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/10/2017
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/10/2017
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/10/2017
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

	19.
	Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	20.
	Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	21.
	Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	22.
	Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	23.
	Trình tự, thủ tục sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	X
	 
	X
	 

	24.
	Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	X
	 
	X
	 

	25.
	Trình tự, thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	X
	 
	X
	 

	26.
	Trình tự, thủ tục sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 19/3/2018

	27.
	Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
	X
	 
	X
	 

	I.1
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/4/2018
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/4/2018
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/4/2018
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/4/2018
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/4/2018

	28.
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
	X
	 
	X
	 

	29.
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
	X
	 
	X
	 

	30.
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
	X
	 
	X
	 

	31.
	Mua quyển hóa đơn
	X
	 
	X
	 

	32.
	Mua hóa đơn lẻ
	X
	 
	X
	 

	33.
	Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
	X
	 
	X
	 


Tổng cộng có 33 thủ tục hành chính cấp tỉnh./.
